Phụ lục
DANH MỤC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Công văn số           /SVHTTDL-QLVH ngày      tháng 10 năm 2025)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

I. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT

	Stt
	Loại; tên di tích, di sản
	Văn bản của cấp có thẩm quyền công nhận di tích, di sản
	Đơn vị được giao quản lý di tích
	Địa điểm của di tích

	
	
	Số văn bản
	Ngày tháng năm
	Tên tổ chức ban hành VB
	
	

	1 
	Di tích lịch sử
Thành Điện Hải

	Quyết định Số
2082/QĐ-TTg
	25/12/2017
	Thủ tướng Chính phủ
	Bảo tàng Đà Nẵng
	Phường Hải Châu

	2 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật  
Đô thị cổ Hội An
	Quyết định Số
1272/QĐ-TTg

	12/8/2009
	Thủ tướng Chính phủ
	Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An
	Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An

	3 
	Danh lam thắng cảnh
 Danh thắng Ngũ Hành Sơn

	Quyết định Số
1820/QĐ-TTg
	24/12/2018
	Thủ tướng Chính phủ
	UBND phường Ngũ Hành Sơn
	Phường Ngũ Hành Sơn


	4 
	Di tích khảo cổ học
Phật viện Đồng Dương
	[bookmark: _Hlk167886839]Quyết định Số
2499/QĐ-TTg
	22/12/2016
	Thủ tướng Chính phủ
	UBND xã Đồng Dương
	UBND xã Đồng Dương


	5 
	Di tích lịch sử
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (các di tích thành phần: Khâm Đức, Bến Giằng, Đèo Bù Lạch)
	Quyết định Số
2383/QĐ-TTg
&
Quyết định Số
1820/QĐ-TTg
	09/12/2013


24/12/2018
	Thủ tướng Chính phủ
	UBND các xã Khâm Đức, Bến Giằng, Tây Giang
	UBND các xã Khâm Đức, Bến Giằng,Tây Giang

	6 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật 
Khu đền tháp Mỹ Sơn
	Quyết định
Số 1272/QĐ-TTg


	12/8/2009
	Thủ tướng Chính phủ
	BQL Di sản văn hóa Mỹ Sơn
	BQL Di sản Văn hóa Mỹ Sơn





II. DI TÍCH CẤP QUỐC GIA
	Stt
	Loại; tên di tích, di sản
	Văn bản của cấp có thẩm quyền công nhận di tích, di sản
	Đơn vị được giao quản lý di tích
	Địa điểm của di tích

	
	
	Số văn bản
	Ngày tháng năm
	Tên tổ chức ban hành VB
	
	

	1 
	Di tích lịch sử
Nhà lưu niệm đồng chí Võ chí Công
	Quyết định Số
624/QĐ-BVHTTDL

	18/7/2012
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Đà Nẵng

	Xã Tam Xuân


	2 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Chùa Quan Âm
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An

	Phường Hội An


	3 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Chùa Viên Giác (Cẩm Lý Tự)
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	4 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Đình Cẩm Phô
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	5 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Đình Sơn Phong
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	6 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Hội quán Phúc Kiến
	Quyết định Số 506-VH/QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	7 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Lai Viễn Kiều (Chùa Cầu)
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	8 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Minh Hương Tuỵ Tiên Đường
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	9 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Nhà cổ Phùng Hưng
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	10 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Nhà cổ Tấn Ký
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	11 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật:
 Nhà thờ tộc Phan Xuân
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	12 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật:
 Quan Công Miếu (Chùa Ông)
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	13 
	Di tích lịch sử: Mộ ông Banjiro
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	14 
	Di tích lịch sử: Mộ ông Yajirobei
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	15 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Đình Đế Võng
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	Phường Hội An Đông

	16 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Chùa Chúc Thánh
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	Phường Hội An Tây


	17 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Chùa Phúc Lâm
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	18 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Chùa Vạn Đức (Chùa Cây Cau)
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	19 
	Di tích lịch sử: Khu mộ Thứ phi Quang Trung và các tướng Tây Sơn.
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	20 
	Di tích lịch sử: Mộ tổ tộc Lê
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	21 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Đình Xuân Mỹ
	Quyết định Số 506-VH-QĐ
	
19/3/1985
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	22 
	Di tích khảo cổ học: 
Di chỉ Bãi Làng
	Quyết định Số 96/2006/QĐ-BVHTT

	13/12/2006
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	Xã Tân Hiệp


	23 
	Di tích khảo cổ học: Di chỉ Bãi Ông
	Quyết định Số 96/2006/QĐ-BVHTT

	13/12/2006
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	24 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Chùa Hải Tạng
	Quyết định Số 96/2006/QĐ-BVHTT

	13/12/2006
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	25 
	Di tích lịch sử: Giếng Xóm Cấm
	Quyết định Số 96/2006/QĐ-BVHTT

	13/12/2006
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	26 
	Di tích lịch sử: Lăng Ông Ngư
	Quyết định Số 96/2006/QĐ-BVHTT

	13/12/2006
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	27 
	Di tích lịch sử: Lăng Tiền Hiền
	Quyết định Số 96/2006/QĐ-BVHTT

	13/12/2006
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	28 
	Di tích lịch sử: Miếu Tổ Nghề Yến
	Quyết định Số 96/2006/QĐ-BVHTT
ngày 13/12/2006
	13/12/2006
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	29 
	Di tích Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật:
Hải Vân Quan
	Quyết định Số
1531/QĐ-BVHTTDL
	14/4/2017
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND phường Hải Vân
	Xã Chân Mây – Lăng Cô (T.p Huế) và Phường Hải Vân (Tp.Đà Nẵng)

	30 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu
	Quyết định Số
06/2007/QĐ- BVHTTDL
	27/8/2007
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND phường An Hải
	Phường An Hải

	31 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Trương Công Hy

	Quyết định Số 2858/QĐ- BVHTTDL
	26/8/2013
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND phường An Thắng

	Phường An Thắng


	32 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Tháp Bằng An
	Quyết định Số 100/VH/QĐ
	21/01/1989
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	33 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Văn Thánh Khổng Miếu Tam Kỳ
	Quyết định Số 81/2006/QĐ-BVHTT

	28/9/2006
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND phường Bàn Thạch

	Phường Bàn Thạch


	34 
	Di tích lịch sử: Địa đạo Kỳ Anh
	[bookmark: _Hlk167886624]Quyết định Số 985/QĐ/VH
	07/5/1997
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	35 
	Di tích Lịch sử- văn hoá: 
Mộ danh nhân Ông Ích Khiêm
	Quyết định Số
38/2001/QĐ-BVHTT
	12/7/2001
	Bộ Văn hoá- Thông tin
	UBND phường Cẩm Lệ

	Phường Cẩm Lệ


	36 
	Di tích lịch sử: 
Nghĩa trủng Hoà Vang
	Quyết định Số
01/1999/-QĐ-BVHTT
	04/1/1999
	Bộ Văn hoá- Thông tin
	
	

	37 
	Di tích lịch sử: Mộ và miếu thờ Ông Ích Đường
	Quyết định Số
675/QĐ-BVHTTDL
	07/02/2013
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND phường Cẩm Lệ và UBND xã Hòa Vang
	Phường Cẩm Lệ và xã Hoà Vang

	38 
	Di tích khảo cổ học: 
Dinh trấn Thanh Chiêm
	Quyết định số 2077/QĐ-BVHTTDL
	24/5/2017
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND phường Điện Bàn
	Phường Điện Bàn

	39 
	Di tích lịch sử:
 Địa điểm chiến thắng Bồ Bồ

	Quyết định Số 609/QĐ- BVHTTDL
	12/03/2024
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND phường Điện Bàn Bắc
	Phường Điện Bàn Bắc

	40 
	Di tích lịch sử: 
Giếng Nhà Nhì – Nơi ghi chiến công của 7 dũng sỹ Điện Ngọc ngày 26/4/1962
	Quyết định Số 839-QĐ
	31/8/1990
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND phường Điện Bàn Đông
	Phường Điện Ngọc

	41 
	Di tích Lịch sử - Kiến trúc 
nghệ thuật:
Đình và Nhà thờ chư phái tộc 
Hải Châu
	Quyết định Số
38/2001/QĐ- BVHTT
	12/7/2001
	Bộ Văn hoá- Thông tin
	UBND phường Hải Châu

	Phường Hải Châu


	42 
	Di tích Lịch sử- văn hoá: 
Bia chùa Long Thủ

	Quyết định Số
3959-VH/QĐ
	2/12/1992
	Bộ Văn hoá- Thông tin
	
	

	43 
	Di tích Lịch sử- văn hoá: 
Nghĩa trủng Phước Ninh
	Quyết định Số
1288 -VH/QĐ
	16/11/1988
	Bộ Văn hoá- Thông tin
	
	

	44 
	Di tích Kiến trúc-nghệ thuật: 
Đình Nại Nam
	Quyết định Số
01/1999/-QĐ-BVHTT
	04/01/1999
	Bộ Văn hoá- Thông tin
	UBND phường Hòa Cường
	Phường Hoà Cường

	45 
	Di tích Kiến trúc
- nghệ thuật:
Nhà thờ chư phái tộc
Quá Giáng

	Quyết định Số
03/2000-QĐ-VH

	01/02/2000

	Bộ Văn hoá- Thông tin
	UBND phường Hòa Xuân
	Phường Hoà Xuân

	46 
	Di tích lịch sử:
Khu căn cứ cách mạng K.20

	Quyết định Số
3068/QĐ-BVHTTDL
	06/9/2010
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND phường Ngũ Hành Sơn
	Phường Ngũ Hành Sơn

	47 
	Di tích Kiến trúc - nghệ thuật: Đình Thạc Gián
	Quyết định Số
05/2007/QĐ-BVHTTDL
	27/08/2007
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND phường Thanh Khê

	Phường Thanh Khê


	48 
	Di tích lịch sử: Địa điểm nhà Mẹ Nhu và Bảy Dũng sĩ Thanh Khê
	Quyết định Số
4699/QĐ-BVHTTDL
	18/12/2009
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	
	

	49 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Đình Chiên Đàn.
	Quyết định Số
39/2002/QĐ-BVHTT

	30/12/2002
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND xã Chiên Đàn

	Xã Chiên Đàn


	50 
	Di tích lịch sử: Khu kháng chiến Hạ Lào và Phòng biên chính miền Nam Trung bộ
	Quyết định Số
2365/ QĐ-BVHTTDL

	02/8/2011
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	
	

	51 
	Di tích lịch sử: Địa điểm Chiến thắng Núi Thành.
	Quyết định Số
54/VHTT-QĐ

	29/4/1979
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND xã Chu Lai
	Xã Chu Lai

	52 
	Di tích lịch sử: Địa điểm phong trào chống thuế ở Quảng Nam và các tỉnh Trung Kỳ năm 1908 (nhà ông Nghè Tiếp và Đình làng Ái Nghĩa)
	Quyết định Số
5400/QĐ-BVHTTDL

	29/12/2017
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Đại Lộc
	Xã Đại Lộc

	53 
	Di tích lịch sử: Mộ Trần Quý Cáp
	Quyết định Số
16/200/QĐ-BVHTT

	21/8/2000
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND xã Điện Bàn Tây
	Xã Điện Bàn Tây

	54 
	Di tích khảo cổ học: Thành Trà Kiệu (đoạn phía Nam)
	Quyết định Số
676/QĐ – BVHTTDL

	07/02/2013
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Duy Xuyên

	Xã Duy Xuyên


	55 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật: 
Ngũ Xã Trà Kiệu
	Quyết định Số 68/2005/QĐ-BVHTT

	16/11/2005
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	56 
	Di tích lịch sử: Lăng mộ bà Đoàn Quý Phi
	Quyết định Số
2368/QĐ- BVHTTDL

	02/8/2011
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	
	

	57 
	Di tích lịch sử: Căn cứ Hòn Tàu (Đặc khu uỷ Quảng Đà)
Di tích lịch sử: Khu căn cứ Đặc Khu ủy Quảng Đà
	Quyết định Số
2164/QĐ-BVHTTDL

Quyết định Số
59/2008/QĐ-BVHTTDL

	8/6/2012


24/07/2008
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Duy Xuyên và xã Quế Sơn Trung
	Xã Duy Xuyên & Xã Quế Sơn Trung

	58 
	Di tích lịch sử: Lăng mộ 
Hoàng Diệu
	Quyết định Số 152/QĐ-BT
	25/01/1994
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND xã Gò Nổi

	Xã Gò Nổi


	59 
	Di tích lịch sử: Mộ Phạm Phú Thứ

	Quyết định Số 610/QĐ- BVHTTDL
	12/03/2024
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	
	

	60 
	Di tích lịch sử: Mộ Đỗ Thúc Tịnh
	Quyết định Số
45/2007/QĐ- BVHTTDL
	03/8/2007
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Hòa Tiến
	Xã Hoà Tiến

	61 
	Di tích Kiến trúc
- nghệ thuật:
Đình Bồ Bản

	Quyết định Số
01/1999/-QĐ-BVHTT
	04/01/1999
	Bộ Văn hoá- Thông tin
	UBND xã Hòa Vang

	Xã Hoà Vang


	62 
	Di tích Kiến trúc
- nghệ thuật:
Đình Tuý Loan
	
Quyết định Số
01/1999/-QĐ-BVHTT
	04/01/1999
	Bộ Văn hoá- Thông tin
	
	

	63 
	Di tích lịch sử:
Căn cứ Huyện ủy
Hòa Vang
	Quyết định Số
2107/QĐ-BVHTTDL
	08/7/2014
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Hòa Vang và xã Hòa Tiến
	Xã Hoà Vang và Xã Hoà Tiến

	64 
	Di tích lịch sử: Căn cứ Liên Khu ủy và Ban Quân sự Khu V
	Quyết định Số
60/2008/QĐ-BVHTTDL
	24/7/2008
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Nam Trà My
	Xã Nam Trà My

	65 
	Danh lam thắng cảnh:
 Danh thắng Hồ Phú Ninh.
	Quyết định Số
304/QĐ-BVHTTDL

	22/01/2009
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Phú Ninh
	Xã Phú Ninh

	66 
	Di tích lịch sử: 
Địa đạo Phú An – Phú Xuân
	Quyết định Số 39/2002/QĐ-BVHTT
	30/12/2002
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND xã Phú Thuận
	Xã Phú Thuận

	67 
	Di tích lịch sử: 
Khu căn cứ Phước Trà.
	Quyết định Số 281QĐ-BT
	24/3/1993
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND xã Phước Trà
	Xã Phước Trà

	68 
	Di tích lịch sử: Địa điểm Chiến thắng Cấm Dơi
	Quyết định Số
2138/QĐ-BVHTTDL

	06/6/2012
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Quế Sơn
	Xã Quế Sơn

	69 
	Di tích lịch sử: 
Căn cứ Tỉnh uỷ Quảng Nam
	Quyết định Số
2106/QĐ-BVHTTDL
	8/7/2014
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Sơn Cẩm Hà
	Xã Sơn Cẩm Hà

	70 
	Danh lam thắng cảnh: 
Danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa
	Quyết định Số
393/QĐ-BVHTTDL

	24/02/2023
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Tam Hải
	Xã Tam Hải

	71 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
Tháp Khương Mỹ.
	Quyết định Số
100VH-QĐ
	21/01/1989
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND xã Tam Xuân
	Xã Tam Xuân

	72 
	Di tích lịch sử: 
Địa điểm nhà lưu niệm 
Phan Châu Trinh.
	Quyết định Số
67/2005/QĐ-BVHTT

	16/11/2005
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND xã Tây Hồ
	Xã Tây Hồ

	73 
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
Tháp Chiên Đàn
	Quyết định Số 100VH-QĐ

	21/01/1989
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	74 
	Di tích lịch sử: 
Địa điểm cuộc đấu tranh 
Hà Lam - Chợ Được
	Quyết định Số
4104/QĐ-BVHTTDL

	12/12/2014
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Thăng An
	Xã Thăng An

	75 
	Di tích kiến trúc:
 Làng cổ Lộc Yên
	Quyết định Số
425/QĐ-BVHTTDL

	29/01/2019
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Thạnh Bình

	Xã Thạnh Bình


	76 
	Di tích lịch sử: Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng
	Quyết định Số 1539 - QĐ
	27/12/1990
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	
	

	77 
	Di tích lịch sử: Địa điểm vụ thảm sát Vĩnh Trinh
	Quyết định Số
309/QĐ-BVHTTDL

	26/01/2011
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Thu Bồn
	Xã Thu Bồn

	78 
	Di tích lịch sử: Địa điểm Chiến thắng Thượng Đức
	Quyết định Số 39/2002/QĐ-BVHTT

	30/12/2002
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND xã Thượng Đức
	Xã Thượng Đức

	79 
	Di tích lịch sử: Địa điểm cuộc đấu tranh Cây Cốc
	Quyết định Số
424/QĐ-BVHTTDL

	29/01/2019
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Tiên Phước
	Xã Tiên Phước

	80 
	Di tích lịch sử: 
Địa điểm chiến thắng Trà Đốc
	Quyết định Số
320/QĐ-BVHTTDL

	26/01/2011
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Trà Đốc
	Xã Trà Đốc

	81 
	Di tích lịch sử: 
Địa điểm Ban kiểm tra Khu uỷ 5
	Quyết định Số
2916/QĐ- BVHTTDL
	20/8/2013
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Trà Tân

	Xã Trà Tân


	82 
	Di tích lịch sử: Địa điểm Ban Tổ chức Khu uỷ Khu V
	Quyết định Số
3577/QĐ-BVHTTDL

	18/10/2013
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	
	

	83 
	Di tích lịch sử: 
Khu căn cứ Nước Oa.
	Quyết định Số 983-QĐ
	04/8/1992
	Bộ Văn hoá – Thông tin
	UBND xã Trà Tân 
Riêng Khu di tích An ninh Khu V (di tích thành phần thuộc Khu di tích Khu uỷ khu V - Nước Oa, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng) giao Ban quản lý Khu di tích An ninh Khu V (thuộc Công an thành phố Đà Nẵng)
	Xã Trà Tân


	84 
	Di tích lịch sử: Mộ Đỗ Đăng Tuyển
	Quyết định Số
608/QĐ-BVHTTDL

	12/03/2024
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	UBND xã Vu Gia
	Xã Vu Gia












III. DI TÍCH CẤP THÀNH PHỐ

	Stt
	Loại; tên di tích, di sản
	Văn bản của cấp có thẩm quyền công nhận di tích, di sản
	Đơn vị được giao quản lý di tích
	Địa điểm của di tích

	
	
	Số văn bản
	Ngày tháng năm
	Tên tổ chức ban hành VB
	
	

	1 
	Di tích lịch sử: Địa điểm thành lập Đội du kích Vũ Hùng – Tiền thân của lực lượng vũ trang Quảng Nam
	Quyết định Số 2777/QĐ-UBND
	20/11/2024
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng
	Xã Núi Thành

	2 
	Di tích lịch sử: 
Trường Tiểu học An Phước
	Quyết định Số 4141/QĐ-UBND
	27/5/2008
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	Trường Tiểu học An Phước
	Xã Hoà Vang

	3 
	Di tích lịch sử: 
Nhà Lao Thông Đăng
	Quyết định Số 438/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An

	Phường Hội An


	4 
	Di tích lịch sử: Nhà Đức An
	Quyết định Số 438/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	5 
	Di tích lịch sử: Hiệu sách Vạn Sanh
	Quyết định Số 438/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	6 
	Di tích lịch sử: Nhà Lao Hội An
	Quyết định Số 559/QĐ-UB
	15/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	7 
	Di tích lịch sử - kiến trúc: Đình Tiền hiền Kim Bồng
	Quyết định Số 132/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	8 
	Di tích lịch sử: Địa điểm cơ quan bí mật Tỉnh uỷ Quảng Nam.
	Quyết định Số 1161/QĐ-UB
	7/04/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	9 
	Di tích lịch sử: Nhà ông Huỳnh Đủ
	Quyết định Số 1161/QĐ-UB
	7/04/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	10 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ Thiên Chúa giáo và Khu mộ giáo sĩ phương tây
	Quyết định Số 1161/QĐ-UB
	7/04/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	11 
	Di tích kiến trúc: Nhà thờ phái nhì Tộc Trần Thanh
	Quyết định Số 4506/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	12 
	Di tích kiến trúc: 
Đình ấp Xuân Lâm
	Quyết định Số 4506/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	13 
	Di tích kiến trúc: Đình ấp Tu Lễ
	Quyết định Số 4506/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	14 
	Di tích lịch sử: Nhà 30 đường Quảng Đông (nay là nhà 108 Nguyễn Thái Học)
	Quyết định Số 4506/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	15 
	Di tích lịch sử: 
Mộ ông Khổng Thiên Như
	Quyết định Số 4506/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	16 
	Di tích lịch sử: Mộ ông Chu Kỳ Sơn
	Quyết định Số 4506/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	17 
	Di tích kiến trúc: Văn Thánh Miếu
	Quyết định Số 292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	18 
	Di tích lịch sử - kiến trúc: 
Khu Lăng Ông
	Quyết định Số 292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	19 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng Chùa Kim Bửu
	Quyết định Số 292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	20 
	Di tích lịch sử: Khổng Tử Miếu và Đài kỷ niệm danh nhân chí sĩ Quảng Nam
	Quyết định Số 4248/QĐ-UBND
	27/12/2013
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	21 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tộc Đinh
	Quyết định Số 4248/QĐ-UBND
	27/12/2013
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	22 
	Di tích lịch sử: Đình Hội An
	Quyết định Số 3674/QĐ-UBND
	15/12/2021
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	23 
	Di tích kiến trúc: 
Văn chỉ Minh Hương
	Quyết định Số 41/QĐ-UBND
	05/01/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	24 
	Di tích lịch sử: Nhà tù Faifo
	Quyết định Số 1687/QĐ-UBND
	17/6/2025
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	25 
	Di tích lịch sử: Vườn xã Tiếp (Địa điểm Cơ quan Thị uỷ Hội An)
	Quyết định Số 438/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	Phường Hội An Đông


	26 
	Di tích kiến trúc: Đình Thanh Nhất
	Quyết định Số 438/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	27 
	Di tích kiến trúc: 
Nhà ông Huỳnh Tải
	Quyết định Số 438/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	28 
	Di tích lịch sử: Đình Sơn Phô
	Quyết định Số 132/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	29 
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng tại thôn Trà Quế
	Quyết định Số 132/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	30 
	Di tích lịch sử: 
Mộ tổ Tộc Trần Văn
	Quyết định Số 4506/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	31 
	Di tích lịch sử: Đình An Mỹ
	Quyết định Số 292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	32 
	Di tích lịch sử: Miếu ông Tiến (Miếu thờ ông Tổ nghề khai thác Yến sào)
	Quyết định Số 292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	33 
	Di tích lịch sử: 
Khu phố mang kiến trúc Pháp
	Quyết định Số 1693/QĐ-UBND
	10/9/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	34 
	Di tích kiến trúc: Nhà ông Lê Bàn
	Quyết định Số 438/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	Phường Hội An Tây


	35 
	Di tích khảo cổ học: Trảng Sỏi
	Quyết định Số 438/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	36 
	Di tích khảo cổ học: An Bang
	Quyết định Số 438/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	37 
	Di tích khảo cổ học: Hậu Xá 1
	Quyết định Số 132/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	38 
	Di tích khảo cổ học: Hậu Xá 2
	Quyết định Số 132/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	39 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tộc Nguyễn Tường
	Quyết định Số 132/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	40 
	Di tích lịch sử: Khu Miếu tổ nghề Gốm Nam Diêu
	Quyết định Số 132/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	41 
	Di tích lịch sử - kiến trúc: 
Nhà thờ tộc Nguyễn Viết
	Quyết định Số 1161/QĐ-UB
	7/04/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	42 
	Di tích lịch sử: 
Mộ ông Nguyễn Văn Điển
	Quyết định Số 4506/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	43 
	Di tích kiến trúc: Đình Thanh Hà
	Quyết định Số 4506/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	44 
	Di tích lịch sử: Căn cứ địa cách mạng Xóm Chiêu
	Quyết định Số 4506/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	45 
	Di tích lịch sử - kiến trúc: 
Lăng Ông
	Quyết định Số 292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	46 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Nguyễn Duy Hiệu
	Quyết định Số 4248/QĐ-UBND
	27/12/2013
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	47 
	Di tích lịch sử: Lăng Thành hoàng
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	48 
	Di tích lịch sử: Lăng Bà
	Quyết định Số 132/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	Phường Hội An Đông


	49 
	Di tích lịch sử: Rừng dừa Bảy Mẫu
	Quyết định Số 132/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	50 
	Di tích lịch sử: Lăng Trà Quân
	Quyết định Số 292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	51 
	Di tích lịch sử: Cây Thông Một
	Quyết định Số 438/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	Phường Hội An Tây

	52 
	Di tích lịch sử: Lăng Cô Hồn
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	Xã Tân Hiệp

	53 
	Di tích lịch sử: Đình An Hải
	Quyết định Số 5878/ QĐ- UBND
	30/8/2006
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Phường An Hải

	Phường An Hải


	54 
	Di tích lịch sử: Đình Mỹ Khê
	Quyết định Số 1725/QĐ-UBND
	11/03/2005
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	55 
	Di tích lịch sử: Đình Phước Trường
	Quyết định Số 1774/QĐ-UBND
	03/4/2017
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	56 
	Di tích lịch sử: 
Đền thờ Bà Thân hạ xứ
	Quyết định Số 1407/QĐ-UBND
	21/5/2022
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	57 
	Di tích lịch sử: Đình Hoà An
	Quyết định Số 7945/QĐ-UBND
	29/9/2008
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Phường An Khê

	Phường An Khê


	58 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tộc Thái
	Quyết định Số 6099/QĐ-UBND
	12/8/2009
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	59 
	Di tích lịch sử: Cây Da Dù
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Phường An Thắng

	Phường An Thắng


	60 
	Di tích lịch sử: Chùa Âm Linh
	Quyết định Số 557/QĐ-UB
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	61 
	Di tích lịch sử: Đình Thanh Quýt
	Quyết định Số 1160/QĐ-UB
	7/04/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	62 
	Di tích lịch sử: Nhà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ
	Quyết định Số 4451/QĐ-UBND
	30/12/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	63 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tộc Trương và mộ tiền hiền Trương Công Trung
	Quyết định Số 4451/QĐ-UBND
	30/12/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	64 
	Di tích lịch sử: Đình Phong Ngũ
	Quyết định Số 2643/QĐ-UBND
	28/8/2013
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	65 
	Di tích lịch sử: Mộ Quản cơ Hà Tân
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	66 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tộc Lê Tự
	Quyết định Số 3500/QĐ-UBND
	21/11/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	67 
	Di tích lịch sử: 
Nhà thờ tộc Nguyễn Hữu
	Quyết định Số 3500/QĐ-UBND
	21/11/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	68 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Tiền hiền Hà Đức Ân
	Quyết định Số 3500/QĐ-UBND
	21/11/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	69 
	Di tích lịch sử: Đồn Ngũ Giáp
	Quyết định Số 3928/QĐ-UBND
	04/12/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	70 
	Di tích kiến trúc: Đình Mỹ Thạch
	Quyết định Số 435/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Phường Bàn Thạch

	Phường Bàn Thạch

	71 
	Di tích kiến trúc: Đình Phương Hoà
	Quyết định Số 435/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	72 
	Di tích lịch sử: Đình Vĩnh Bình
	Quyết định Số 2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	73 
	Di tích lịch sử: Vườn Miếu - Địa điểm thành lập LLVT xã Kỳ Anh
	Quyết định Số 2330/QĐ-UBND
	29/ 6/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	74 
	Di tích lịch sử: Địa điểm lên đường của LL TNXP Bắc Tam Kỳ
	Quyết định Số 1693/QĐ-UBND
	10/6/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	75 
	Di tích lịch sử: Đình làng Đoan Trai
	Quyết định Số 2540/QĐ-UBND
	24/11/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	76 
	Di tích lịch sử: Đình Phong Lệ Bắc
	Quyết định Số 10227/QĐ-UBND
	24/12/2007
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Phường Cẩm Lệ

	Phường Cẩm Lệ


	77 
	Di tích khảo cổ: Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ
	Quyết định Số 4568/QĐ-UBND
	27/11/2020
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	78 
	Di tích lịch sử: Miếu Cây Sung
	Quyết định Số 9181/QĐ-UBND
	26/11/2010
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	79 
	Di tích lịch sử: Mộ Phan Thành Tài
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Phường Điện Bàn

	Phường Điện Bàn


	80 
	Di tích lịch sử: Nghĩa Trung Viên
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	81 
	Di tích lịch sử: Miếu thất vị
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	82 
	Di tích kiến trúc: Nhà ông Nguyễn Nho Phán
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	83 
	Di tích lịch sử: 
Thành tỉnh Quảng Nam
	Quyết định Số 4504/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	84 
	Di tích lịch sử: Đình An Nhơn
	Quyết định Số 4451/QĐ-UBND
	30/12/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	85 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ chư vị Tiền hiền làng La Qua
	Quyết định Số 4009/QĐ-UBND
	31/12/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	86 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tộc Hồ
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Phường
 Điện Bàn Bắc

	Phường Điện Bàn Bắc


	87 
	Di tích lịch sử: 
Nhà bà Nguyễn Thị Mễ
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	88 
	Di tích lịch sử: Đền thờ và Lăng mộ Lễ Hầu Nguyễn Hữu Cảnh
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	89 
	Di tích lịch sử: Đình Diệm Sơn
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	90 
	Di tích lịch sử: Cấm lớn
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	91 
	Di tích lịch sử: Đình Viêm Tây
	Quyết định Số 4268/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	92 
	Di tích lịch sử: Đình làng Mồ Mưng
	Quyết định Số 113/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	93 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát ở xóm Tây
	Quyết định Số 292/QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	94 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng: Nhà ông Nguyễn Xuân Vân
	Quyết định Số 292/QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	95 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ AHLS Nguyễn Văn Trỗi
	Quyết định Số 1341/QĐ-UBND
	20/4/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	96 
	Di tích lịch sử: Mộ Lê Đình Dương
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Phường 
Điện Bàn Đông

	Phường Điện Bàn Đông


	97 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát tại nhà thờ tộc Đinh
	Quyết định Số 4451/QĐ-UBND
	30/12/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	98 
	Di tích lịch sử: Xóm Chín Chủ
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	99 
	Di tích lịch sử: Địa điểm vụ thảm sát Bình Ninh
	Quyết định Số 1341/QĐ-UBND
	20/4/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	100 
	Di tích lịch sử: Địa điểm trận đánh 7 liệt sĩ Điện Nam
	Quyết định Số 3891/QĐ-UBND
	29/11/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	101 
	Di tích lịch sử: Căn cứ lõm vùng Đông Điện Bàn
	Quyết định Số 3928/QĐ-UBND
	04/12/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	102 
	Di tích lịch sử: Bàu Sen - Lăng Bà làng Viêm Minh
	Quyết định Số 4009/QĐ-UBND
	31/12/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	103 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tiền hiền làng Nại Hiên
	Quyết định Số 6101/QĐ-UBND
	12/8/2009
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Phường Hải Châu

	Phường Hải Châu


	104 
	Di tích lịch sử: Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng
	Quyết định Số 63/QD-UBND
	11/01/2021
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	105 
	Di tích lịch sử: Miếu Hàm Trung
	Quyết định Số 4425/QĐ- UBND
	14/6/2007
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Phường Hải Vân

	Phường Hải Vân


	106 
	Di tích lịch sử: Đình Xuân Dương
	Quyết định Số 10228/QĐ-UBND
	24/12/2007
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	107 
	Di tích Kiến trúc – nghệ thuật: 
Lăng Ông Kim Liên
	Quyết định Số 8972/QĐ-UBND
	30/10/2012
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	108 
	Di tích Kiến trúc – nghệ thuật: 
Đình Xuân Thiều
	Quyết định Số 6237/QĐ-UBND
	21/12/2018
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	109 
	Di tích lịch sử: 
Cụm di tích lịch sử Nam Ô
	Quyết định Số 4569/QĐ-UBND
	27/11/2020
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	110 
	Di tích lịch sử: Đền tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Liệt sĩ phường Hòa Hiệp Nam
	Quyết định Số 2490/QĐ-UBND
	20/7/2021
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	111 
	Di tích lịch sử: Khu I Hòa Vang
	Quyết định Số 1359/QĐ-UBND -
	26/04/2025
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	112 
	Di tích lịch sử: Đình Trung Nghĩa
	Quyết định Số 9861/QĐ- UBND
	23/12/2005
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Phường 
Hoà Khánh

	Phường Hoà Khánh


	113 
	Di tích lịch sử: Đình Xuân Lộc
	Quyết định Số 5877/QĐ- UBND
	30/8/2006
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	114 
	Di tích lịch sử: Đình Đại La
	Quyết định Số 151/QĐ- UBND
	8/1/2007
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	115 
	Di tích lịch sử: Đình Đà Sơn
	Quyết định Số 5905/QĐ-UBND
	07/8/2010
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	116 
	Di tích lịch sử: Đình An Ngãi Đông
	Quyết định Số 5906/QĐ-UBND
	07/8/2010
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	117 
	Di tích lịch sử: Đình Hoà Mỹ
	Quyết định Số 9180/QĐ-UBND
	26/11/2010
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	118 
	Di tích lịch sử: Đình Phú Thượng
	Quyết định Số 4727/QĐ-UBND
	15/6/2012
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	119 
	Di tích Kiến trúc – nghệ thuật: 
Đình Hòa Phú
	Quyết định Số 448/QĐ-UBND
	22/01/2015
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	120 
	Di tích lịch sử: Miếu Tam Vị
	Quyết định Số 1523/QĐ-UBND
	28/4/2020
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	121 
	Di tích lịch sử: Mộ ngài Tiền hiền Phan Công Thiên
	Quyết định Số 2491/QĐ-UBND
	20/7/2021
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	122 
	Căn cứ Cách mạng B1 Hồng Phước
	Quyết định Số 1472/ QĐ-UBND
	05/4/2009
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	123 
	Di tích lịch sử: Đình Trung Lương
	Quyết định Số 5875/QĐ- UBND
	30/8/2006
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Phường Hoà Xuân


	Phường Hoà Xuân


	124 
	Di tích lịch sử: Đình và Nhà thờ tiền hiền Lỗ Giáng
	Quyết định Số 150/ QĐ- UBND
	8/1/2007
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	125 
	Di tích lịch sử: Đình Tùng Lâm
	Quyết định Số 4424/ QĐ- UBND
	14/6/2007
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	126 
	Di tích lịch sử: Đình Phong Lệ
	Quyết định Số 4426/QĐ- UBND
	14/6/2007
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	127 
	Di tích lịch sử: Chứng tích tội ác Giáng Đông
	Quyết định Số 5904/QĐ-UBND
	07/8/2010
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	128 
	Di tích lịch sử: Đình Quá Giáng
	Quyết định Số 2948/QĐ-UBND
	03/5/2013
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	129 
	Di tích Kiến trúc – nghệ thuật: Nhà thờ tộc Đinh
	Quyết định Số 1500/QĐ-UBND
	10/3/2014
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	130 
	Di tích Kiến trúc – nghệ thuật: Nhà thờ tiền hiền Quan Châu
	Quyết định Số 446/QĐ-UBND
	05/3/2024
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	131 
	Di tích lịch sử: Đình Nhơn Thọ
	Quyết định Số 44/QĐ-UBND
	06/01/2025
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	132 
	Di tích Kiến trúc – nghệ thuật: 
Nhà thờ tiền hiền Phong Lệ
	Quyết định Số 1447/QĐ-UBND
	06/5/2025
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	133 
	Di tích lịch sử: Rừng Cửu Toàn (Chi bộ Đồng)
	Quyết định Số 435/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Phường Hương Trà

	Phường Hương Trà


	134 
	Di tích lịch sử: Mộ cụ Trần Thuyết
	Quyết định Số 435/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	135 
	Di tích lịch sử: 
Nhà bà Nguyễn Thị Giáo
	Quyết định Số 4264/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	136 
	Di tích lịch sử: Đình Hương Trà
	Quyết định Số 2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	137 
	Di tích lịch sử: 
Đình làng Hưởng Phước
	Quyết định Số 5833/QĐ-UBND
	08/07/2011
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Phường Liên Chiểu

	Phường Liên Chiểu


	138 
	Di tích lịch sử: Đình Thanh Vinh
	Quyết định Số 1499/QĐ-UBND
	10/3/2014
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	139 
	Di tích lịch sử: Đình Đa Phước
	Quyết định Số 702/QĐ-UBND
	04/2/2016
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	140 
	Di tích lịch sử: Đình Vân Dương
	Quyết định Số 1296/QĐ-UBND
	19/4/2021
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	141 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tộc Đặng
	Quyết định Số 5879/ QĐ- UBND
	30/8/2006
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Phường Ngũ Hành Sơn

	Phường Ngũ Hành Sơn


	142 
	Di tích lịch sử: Đình Mân Quang
	Quyết định Số 5481/QĐ-UBND
	8/7/2008
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	143 
	Di tích lịch sử: Đình Khuê Bắc
	Quyết định Số 9726/QĐ-UBND
	14/12/2010
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	144 
	Di tích lịch sử: Khu chứng tích sự kiện 45 em học sinh Trường tiểu học Mân Quang
	Quyết định Số 703/QĐ-UBND
	04/2/2016
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	145 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Thủy tổ tộc Huỳnh Đức
	Quyết định Số 4078/QĐ-UBND
	13/9/2019
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	146 
	Di tích lịch sử: Đài tưởng niệm liệt sĩ ngành Bưu điện Quảng Nam - Đà Nẵng
	Quyết định Số 2010/QĐ-UBND -
	20/09/2024
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	147 
	Di tích lịch sử:
 Núi Chùa Quảng Phú
	Quyết định Số 435/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Phường Quảng Phú

	Phường Quảng Phú


	148 
	Di tích lịch sử: 
Rừng cây mang tên Bác Hồ
	Quyết định Số 292/QĐ-UBND
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	149 
	Di tích lịch sử: Địa đạo Ngọc Mỹ
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	150 
	Di tích lịch sử: Khu mộ các chí sĩ yêu nước thành phố Tam Kỳ
	Quyết định Số 687/QĐ-UBND
	13/3/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	151 
	Di tích lịch sử: 
Lăng thờ Đức ông Nam Hải
	Quyết định Số 4009/QĐ-UBND
	31/12/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	152 
	Di tích lịch sử: Đồi Bà Lau
	Quyết định Số 3674/QĐ-UBND
	15/12/2021
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	153 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Thị lang Doãn Văn Xuân
	Quyết định Số 2540/QĐ-UBND
	24/11/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	154 
	Di tích lịch sử: Mộ Án sát sứ Nguyễn Văn Xán
	Quyết định Số 1687/QĐ-UBND
	17/6/2025
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	155 
	Di tích Kiến trúc – nghệ thuật: 
Đình Nam Thọ
	Quyết định Số 9860/QĐ- UBND
	23/12/2005
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Phường Sơn Trà

	Phường Sơn Trà


	156 
	Di tích Kiến trúc – nghệ thuật:
 Khu di tích lịch sử - văn hóa làng Mân Quang
	Quyết định Số 10496/QĐ-UBND
	17/12/2012
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	157 
	Di tích lịch sử: Đình Cổ Mân
	Quyết định Số 3386/QĐ-UBND
	20/5/2013
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	158 
	Di tích lịch sử: Đình Nại Hiên Đông
	Quyết định Số 1775/QĐ-UBND
	03/4/2017
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	159 
	Di tích lịch sử: Phủ Tam Kỳ
	Quyết định Số 435/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Phường Tam Kỳ

	Phường Tam Kỳ


	160 
	Di tích lịch sử: Mộ Lê Tấn Trung
	Quyết định Số 435/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	161 
	Di tích lịch sử: 
Tứ Bàn tiền hiền tự sở
	Quyết định Số 202/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	162 
	Di tích lịch sử: Mộ Lê Văn Long
	Quyết định Số 435/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	163 
	Di tích lịch sử: Địa điểm thành lập Chi bộ Sông
	Quyết định Số 4009/QĐ-UBND
	31/12/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	164 
	Di tích lịch sử: Mộ Thủ tài Hầu Lê Văn Thủ
	Quyết định Số 2540/QĐ-UBND
	24/11/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	165 
	Di tích lịch sử: Bãi sậy sông Đầm
	Quyết định Số 435/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Phường Tam Kỳ và Bàn Thạch
	Các phường Tam Kỳ và Bàn Thạch

	166 
	Di tích lịch sử: Đình Thanh Khê
	Quyết định Số 6198/QĐ-UBND
	31/7/2008
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Phường Thanh Khê


	Phường Thanh Khê


	167 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tập linh nghề cá làng Thanh Khê
	Quyết định Số 5834/QĐ-UBND
	08/07/2011
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	168 
	Di tích lịch sử: Chùa làng và nhà thờ chư phái tộc Thanh Khê
	Quyết định Số 2318/QĐ-UBND
	25/10/2024
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	169 
	Di tích lịch sử: Đình Phước Thuận
	Quyết định Số 5874/QĐ- UBND
	30/8/2006
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Xã Bà Nà

	Xã Bà Nà


	170 
	Di tích lịch sử: Đình Thạch Nham
	Quyết định Số 152/QĐ- UBND
	8/1/2007
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	171 
	Di tích lịch sử: Đình Trước Bàu
	Quyết định Số 10225/QĐ-UBND
	24/12/2007
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	172 
	Di tích lịch sử: Đình Phú Hòa
	Quyết định Số 6100/QĐ-UBND
	12/8/2009
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	173 
	Di tích lịch sử: Đình Thái Lai
	Quyết định Số 9569/QĐ-UBND
	22/12/2009
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	174 
	Di tích lịch sử: Đình Phước Hưng
	Quyết định Số 9179/QĐ-UBND
	26/11/2010
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	175 
	Kiến trúc – nghệ thuật 
Đình Hòa Khương
	Quyết định Số 10494/QĐ-UBND
	17/12/2012
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	176 
	Di tích lịch sử: Bến Giằng
	Quyết định Số  4290/QĐ-UB
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Bến Giằng
	Xã Bến Giằng

	177 
	Di tích lịch sử: Dốc Gợp (Nơi diễn ra trận đánh địch đầu tiên của LLVT huyện Bến Hiện)
	Quyết định Số 4527 QĐ-UB
	31/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Bến Hiên

	Xã Bến Hiên


	178 
	Di tích lịch sử: Cột Buồm - Căn cứ Huyện ủy và Ủy ban HC-KC huyện Hiên trong kháng chiến chống Pháp
	Quyết định Số 175/QĐ-UBND
	16/01/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	179 
	Di tích lịch sử: Địa điểm Cuộc đấu tranh Chiên Đàn
	Quyết định Số 444/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Chiên Đàn

	Xã Chiên Đàn


	180 
	Di tích lịch sử: Mộ Trần Hoán
	Quyết định Số 444/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	181 
	Di tích lịch sử: Mộ Nguyễn Dục
	Quyết định Số 444/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	182 
	Di tích lịch sử: 
Chứng tích Khánh Thọ
	Quyết định Số 556/QĐ-UBND
	08/ 02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	183 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tộc Nguyễn
	Quyết định Số 1803/QĐ-UB
	27/05/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	184 
	Di tích lịch sử: Địa đạo Gò Nông,
	Quyết định Số 2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	185 
	Di tích lịch sử: Mộ Kiều Phụng
	Quyết định Số 4248/QĐ-UBND
	27/12/2013
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
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	Di tích lịch sử: 
Căn cứ Ao Lầy - Kỳ Thịnh
	Quyết định Số 2276/QĐ-UBND
	21/7/2014
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	187 
	Di tích kiến trúc: Đình Phú Trà
	Quyết định Số 152/QĐ-UBND
	13/01/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	188 
	Di tích lịch sử: Lũy Đá Rồng
	Quyết định Số 1687/QĐ-UBND
	17/6/2025
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	189 
	Di tích lịch sử: Đình Không Chái
	Quyết định Số 441/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Đại Lộc

	Xã Đại Lộc


	190 
	Di tích khảo cổ học:
 Mộ chum Gò Ngoài
	Quyết định Số 4266/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	191 
	Di tích lịch sử: 
Trại tạm giam Ái Nghĩa
	Quyết định Số 4266/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	192 
	Di tích lịch sử: Cây Da Lý
	Quyết định Số 755/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	193 
	Di tích lịch sử: Đồn Chợ Cá
	Quyết định Số 2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	194 
	Di tích lịch sử: Đình làng Phiếm Ái
	Quyết định Số 2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	195 
	Di tích lịch sử: 
Đình - Chùa Ái Mỹ Đông
	Quyết định Số 2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	196 
	Di tích lịch sử:
 Mộ Nguyễn Hữu Quân
	Quyết định Số 2615/QĐ-UBND
	22/7/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	197 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Phan Văn Nguyên
	Quyết định Số 1693/QĐ-UBND
	10/6/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	198 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát Thuỷ Bồ
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Điện Bàn Tây

	Xã Điện Bàn Tây


	199 
	Di tích lịch sử: Mộ Mai Dị
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	200 
	Di tích lịch sử: Miếu Giàng
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	201 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Nguyễn Thành Ý
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	202 
	Di tích lịch sử: 
Nhà thờ tộc Phan Công
	Quyết định Số 4268/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	203 
	Di tích lịch sử: Đình làng Giáo Ái
	Quyết định Số 4009/QĐ-UBND
	31/12/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	204 
	Di tích lịch sử: Địa điểm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của
Điện Bàn
	Quyết định Số 1687/QĐ-UBND
	17/6/2025
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	205 
	Di tích lịch sử: Đình Hiền Lộc
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Đồng Dương

	Xã Đồng Dương


	206 
	Di tích lịch sử: 
Nhà bà Lưu Thị Nhiên
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	207 
	Di tích lịch sử: Vườn Vông
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
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	Di tích lịch sử:
 Chiến thắng Đồng Dương
	Quyết định Số 4290/QĐ-UB
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	209 
	Di tích lịch sử: Địa điểm cơ sở cách mạng nhà ông Phan Tựu
	Quyết định Số 954/QĐ-UBND
	27/3/2013
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	210 
	Di tích lịch sử: Bờ sông A Vương (Nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ IV (1/1960) (Bến Hiên)
	Quyết định Số 4527 QĐ-UB
	31/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Đông Giang
	Xã Đông Giang

	211 
	Di tích lịch sử: Chiến thắng máy bay Mỹ tại làng Mỹ Đông
	Quyết định Số 131/QĐ-UBND
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Đức Phú

	Xã Đức Phú


	212 
	Di tích lịch sử: Địa điểm căn cứ Huyện ủy Nam Tam Kỳ
	Quyết định Số 1116/QĐ-UBND
	01/04/2015
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	213 
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng Vân Quật
	Quyết định Số  436/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Duy Nghĩa

	Xã Duy Nghĩa


	214 
	Di tích lịch sử: Chùa Thanh Lưong
	Quyết định Số  754/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	215 
	Di tích Khảo cổ học: Chùa Vua
	Quyết định Số  754/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	216 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát Xóm Bàu
	Quyết định Số 558/QĐ-UBND
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	217 
	Di tích lịch sử: Cây Dương Thần
	Quyết định Số 135/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	218 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát vườn ông Lĩnh
	Quyết định Số  4550/QĐ-UB
	31/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	219 
	Di tích lịch sử:
 Vụ thảm sát hầm bà Hảnh
	Quyết định Số  4550/QĐ-UB
	31/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	220 
	Di tích lịch sử: Trận quyết chiến 23 ngày đêm tại Nỗng Thoàng
	Quyết định Số  4550/QĐ-UB
	31/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	221 
	Di tích lịch sử: Cuộc nổi dậy Bến Chùa (Đồng khởi súng Bẹ Dừa)
	Quyết định Số  4290/QĐ-UB
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	222 
	Di tích lịch sử: 
Lăng mộ bà Mạc Thị Giai
	Quyết định Số  436/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Duy Xuyên

	Xã Duy Xuyên


	223 
	Di tích kiến trúc: 
Nhà thờ Tiền hiền Long Xuyên
	Quyết định Số  436/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	224 
	Di tích lịch sử: 
Lăng mộ Ngọc Dung công chúa
	Quyết định Số 4265/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	225 
	Di tích lịch sử: 
Đình làng Phú Nham Đông
	Quyết định Số 4265/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	226 
	Di tích lịch sử: 
Đình làng Phú Nham Tây
	Quyết định Số 4265/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	227 
	Di tích Khảo cổ học: 
Gò Cấm - Mậu Hoà
	Quyết định Số 4265/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	228 
	Di tích lịch sử: Miếu bà Hương
	Quyết định Số 4265/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	229 
	Di tích lịch sử: Di tích Hòn Bằng
	Quyết định Số  754/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	230 
	Di tích Khảo cổ học:
 Khu tháp Gò Lồi
	Quyết định Số  754/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	231 
	Di tích Khảo cổ học: Gò Gạch
	Quyết định Số  754/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	232 
	Di tích Khảo cổ học: Triền Tranh
	Quyết định Số  754/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	233 
	Di tích Khảo cổ học: 
Cảng Trung Phường
	Quyết định Số  754/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	234 
	Di tích lịch sử: Dinh bà Chiêm Sơn
	Quyết định Số 558/QĐ-UBND
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	235 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng: Nhà bà Huỳnh Thị Khánh
	Quyết định Số  292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	236 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Mạc Cảnh Huống
	Quyết định Số 3500/QĐ-UBND
	21/11/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	237 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Nguyễn Phúc Kỳ
	Quyết định Số  1693/QĐ-UBND
	10/6/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
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	Di tích khảo cổ học: 
Phế tích Chăm Dương Bi
	Quyết định Số 3929/QĐ-UBND
	04/12/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	239 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Nguyễn Đức Huy
	Quyết định Số 1687/QĐ-UBND
	17/6/2025
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	240 
	Di tích lịch sử: Vụ thảm sát kho muối Điện Trung
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Gò Nổi

	Xã Gò Nổi


	241 
	Di tích lịch sử: Vụ thảm sát Lò gạch
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	242 
	Di tích lịch sử: Mộ Phạm Phú Thứ
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	243 
	Di tích lịch sử: Vụ Thảm sát vườn Biện Hoà
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	244 
	Di tích lịch sử:
 Vụ thảm sát nhà bà Tố
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	245 
	Di tích lịch sử: Vụ thảm sát chợ Chương Dương
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	246 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát nhà ông Trần Ba
	Quyết định Số 440/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	247 
	Di tích lịch sử: Nhà ông Hà Quảng
	Quyết định Số 557/QĐ-UB
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	248 
	Di tích lịch sử: 
Đình làng Lãnh Đông
	Quyết định Số 557/QĐ-UB
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	249 
	Di tích lịch sử: Đình làng Cẩm Lậu
	Quyết định Số 557/QĐ-UB
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	250 
	Di tích lịch sử: Đình Đông Bàn
	Quyết định Số 4504/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	251 
	Di tích lịch sử: Địa điểm Văn Từ Phủ Điện Bàn
	Quyết định Số 4504/QĐ-UB
	30/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	252 
	Di tích lịch sử: Đình Bảo An
	Quyết định Số 954/QĐ-UBND
	27/3/2013
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	253 
	Di tích lịch sử: Đền thờ Liệt sĩ Tiểu đoàn 76 - Hải Đà
	Quyết định Số 3500/QĐ-UBND
	21/11/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	254 
	Di tích lịch sử: Đình làng Bến Đền
	Quyết định Số 3674/QĐ-UBND
	15/12/2021
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	255 
	Di tích lịch sử: Đình Bàn Lãnh Xã
	Quyết định Số 41/QĐ-UBND
	05/01/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	256 
	Di tích lịch sử: Căn cứ lõm cách mạng vùng Gò Nổi
	Quyết định Số 1687/QĐ-UBND
	17/6/2025
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	257 
	Di tích lịch sử: Nhà lưu niệm nơi thành lập Đảng bộ huyện Đại Lộc
	Quyết định Số 4266/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Hà Nha

	Xã Hà Nha


	258 
	Di tích lịch sử: Miếu Thừa Bình
	Quyết định Số 4266/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	259 
	Di tích lịch sử: Chùa Cổ Lâm
	Quyết định Số 134/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	260 
	Di tích lịch sử: Động Hà Sống
	Quyết định Số 134/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	261 
	Di tích lịch sử: Trận đánh Mỹ tại làng Hà Vy
	Quyết định Số 134/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	262 
	Di tích lịch sử: Chiến thắng Núi Lở
	Quyết định Số 152/QĐ-UBND
	13/01/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Hà Nha và UBND Xã Đại Lộc
	Xã Hà Nha và Xã Đại Lộc

	263 [bookmark: _Hlk157434884]
	Di tích lịch sử: Chiến thắng trực thăng vận
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Hiệp Đức

	Xã Hiệp Đức


	264 
	Di tích lịch sử: Căn cứ Bình Huề
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	265 
	Di tích lịch sử: Giếng Lò Rèn
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	266 
	Danh lam thắng cảnh: 
Hòn Kẽm Đá Dừng
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	267 
	Danh lam thắng cảnh: Khe Cái
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	268 
	Di tích lịch sử: 
Đình làng Phước Sơn
	Quyết định Số 41/QĐ-UBND
	05/01/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	269 
	Di tích lịch sử: Địa điểm thành lập chi bộ Phổ Lỗ Sỹ
	Quyết định Số 10898/QĐ-UBND
	29/12/2008
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Xã Hoà Tiến

	Xã Hoà Tiến


	270 
	Di tích lịch sử: Địa điểm chiến thắng Gò Hà
	Quyết định Số 1683/QĐ-UBND
	12/5/2020
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	271 
	Di tích lịch sử: Đình Hương Lam
	Quyết định Số 190/QĐ-UBND
	19/01/2022
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	272 
	Di tích lịch sử: Văn chỉ La Châu
	Quyết định Số 1826/QĐ-UBND
	05/7/2022
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	273 
	Di tích lịch sử: Đình Cẩm Nê
	Quyết định Số 1338/QĐ-UBND
	26/6/2023
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	274 
	Di tích lịch sử: Đình Yến Nê
	Quyết định Số 8971/QĐ-UBND
	30/10/2012
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	275 
	Đình và Miếu Bà La Bông
	
	
	
	
	

	276 
	Di tích lịch sử: Đình Dương Lâm
	Quyết định Số 9859/QĐ- UBND
	23/12/2005
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	UBND Xã Hoà Vang


	Xã Hoà Vang


	277 
	Di tích lịch sử: Đình Cẩm Toại
	Quyết định Số 10226/QĐ-UBND
	24/12/2007
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	278 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Thống chế Lê Văn Hoan
	Quyết định Số 5450/QĐ-UBND
	29/11/2019
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	279 
	Di tích lịch sử: Mộ Bình hương xử sĩ Mạc Trường Thành
	Quyết định Số 67/QĐ-UBND
	10/01/2022
	UBND Thành phố Đà Nẵng (cũ)
	
	

	280 
	Di tích lịch sử: 
Ruộng bậc thang Chuôr, Arầng.
	Quyết định Số 4334/QĐ-UB
	17/12/2010
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Hùng Sơn

	Xã Hùng Sơn


	281 
	Di tích lịch sử:
 Địa điểm chiến thắng T’râm
	Quyết định Số 1693/QĐ-UBND
	10/06/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	282 
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng Khâm Đức
	Quyết định Số  2330/QĐ-UBND
	29/6/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Khâm Đức
	Xã Khâm Đức

	283 
	Di tích lịch sử: Địa điểm căn cứ Huyện ủy Tiên Phước (1961 - 1973)
	Quyết định Số 3500/QĐ-UBND
	21/11/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Lãnh Ngọc
	Xã Lãnh Ngọc

	284 
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng đình Đông
	Quyết định Số 4265/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Nam Phước

	Xã Nam Phước


	285 
	Di tích lịch sử: Nơi thành lập chi Bộ đảng đầu tiên huyện Duy Xuyên
	Quyết định Số  754/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	286 
	Di tích lịch sử: 
Văn miếu huyện Duy Xuyên
	Quyết định Số  754/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	287 
	Di tích lịch sử: Mộ Lê Quý Công
	Quyết định Số  754/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	288 
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng đường 104
	Quyết định Số  754/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	289 
	Di tích lịch sử: Sự kiện hầm Hấn
	Quyết định Số 135/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	290 
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng Cồn Sóc
	Quyết định Số 135/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	291 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát Mỹ Duân
	Quyết định Số 135/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	292 
	Di tích lịch sử: Trận đánh Mỹ trên sông Bàn Thạch
	Quyết định Số  4550/QĐ-UB
	31/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	293 
	Di tích lịch sử: 
Sự kiện Nỗng bà Điềm
	Quyết định Số  4550/QĐ-UB
	31/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	294 
	Di tích lịch sử: 
Đình Mỹ Xuyên Đông
	Quyết định Số 4451/QĐ-UBND
	30/12/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	295 
	Di tích lịch sử: 
Đình làng Mỹ Xuyên Tây
	Quyết định Số 688/QĐ-UBND
	13/3/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	296 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Nguyễn Đình Hiến
	Quyết định Số 555/QĐ-UB
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Nông Sơn

	Xã Nông Sơn


	297 
	Di tích lịch sử: Dinh Bà Thu Bồn
	Quyết định Số 130/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	298 
	Di tích lịch sử: Hang Hố Lù
	Quyết định Số 1899/QĐ-UBND
	15/7/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	299 
	Di tích lịch sử: Tân tỉnh Trung Lộc-Căn cứ Nghĩa hội Quảng Nam
	Quyết định Số 2256/QĐ-UBND
	09/8/2021
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	300 
	Di tích lịch sử: Địa điểm tưởng niệm liệt sỹ Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V
	Quyết định Số 41/QĐ-UBND 3
	05/01/202
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	301 
	Di tích lịch sử: Chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước
	Quyết định Số 4290/QĐ-UB
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	302 
	Di tích lịch sử: Chùa Hang
	Quyết định Số 4269/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Núi Thành

	Xã Núi Thành


	303 
	Di tích lịch sử: 
Nhà ông Nguyễn Y Kế
	Quyết định Số 4269/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	304 
	Di tích kiến trúc: 
Nhà ông Nguyễn Xuân An
	Quyết định Số 443/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	305 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Trần Đăng Long và phu nhân
	Quyết định Số 4269/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	306 
	Di tích lịch sử: Đình Khương Hội
	Quyết định Số 131/QĐ-UBND
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	307 
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng Lùm Vàng
	Quyết định Số 4290/QĐ-UBND
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	308 
	Di tích lịch sử: Chiến thắng Kỳ Lộc
	Quyết định Số 4290/QĐ-UBND
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	309 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng: Nhà ông Lương Kình
	Quyết định Số 292/QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	310 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng: Nhà ông Nguyễn Câu
	Quyết định Số 292/QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	311 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng: nhà ông Lương Rặc
	Quyết định Số 292/QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	312 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng: Nhà ông Phạm Quyện
	Quyết định Số 292/QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	313 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng: Nhà ông Lê Đạt
	Quyết định Số 292/QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	314 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng: Nhà ông Cả Phô
	Quyết định Số 292/QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	315 
	Di tích lịch sử: Rừng Định Phước – Địa điểm thành lập Phủ ủy Tam Kỳ
	Quyết định Số 1116/QĐ-UBND
	01/04/2015
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	316 
	Di tích lịch sử: Gành đá - Miếu Bà
	Quyết định Số 3342/QĐ-UBND
	22/9/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	317 
	Di tích lịch sử: Mộ và Nhà thờ tiền hiền xã Tam Giang
	Quyết định Số 3342/QĐ-UBND
	22/9/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	318 
	Di tích lịch sử: Mộ cụ Nguyễn Chỉ
	Quyết định Số 2256/QĐ-UBND
	09/8/2021
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	319 
	Di tích lịch sử: Nhà ông Võ Sạ
	Quyết định Số 3674/QĐ-UBND
	15/12/2021
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	320 
	Di tích lịch sử: Mộ và Nhà thờ tiền hiền xã Tam Quang
	Quyết định Số 1687/QĐ-UBND
	17/6/2025
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	321 
	Danh lam thắng cảnh: 
Thác Trắng Hầm Hô
	Quyết định Số 556/QĐ-UBND
	08/ 02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Phú Ninh

	Xã Phú Ninh


	322 
	Di tích lịch sử: 
Dân Y viện Cây Sanh
	Quyết định Số 1803/QĐ-UB
	27/05/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	323 
	Di tích lịch sử: 
Cuộc đấu tranh tại ngã ba An Lâu
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	324 
	Di tích lịch sử: Địa điểm Bệnh xá Bắc Tam Kỳ trong k/c chống Mỹ
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	325 
	Di tích lịch sử: Căn cứ Thị uỷ Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1971 - 1975)
	Quyết định Số 152/QĐ-UBND
	13/01/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	326 
	Di tích lịch sử: Địa điểm Chiến thắng đồn Chóp Chài
	Quyết định Số 4009/QĐ-UBND
	31/12/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	327 
	Di tích lịch sử: Suối Đá- Phòng tuyến Nghĩa hội Quảng Nam
	Quyết định Số 4009/QĐ-UBND
	31/12/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	328 
	Di tích lịch sử: Mộ Hồ Học
	Quyết định Số 41/QĐ-UBND
	05/01/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	329 
	Di tích lịch sử: Địa đạo Gò Thai, Gò Dân
	Quyết định Số 2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Phú Ninh & UBND Xã Chiên Đàn
	Xã Phú Ninh & Xã Chiên Đàn

	330 
	Di tích lịch sử: Cầu ông Nở
	Quyết định Số 441/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Phú Thuận

	Xã Phú Thuận


	331 
	Di tích lịch sử: Chiến thắng Đồi 30 ( Cấm Đôi)
	Quyết định Số 4266/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	332 
	Di tích lịch sử: Địa điểm trường kháng chiến Duy Mỹ
	Quyết định Số 2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	333 
	Di tích lịch sử: Địa điểm căn cứ kháng chiến huyện Đại Lộc trong k/c chống Mỹ
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	334 
	Di tích lịch sử: Mộ Thượng thư Nguyễn Tường Vân
	Quyết định Số 1899/QĐ-UBND
	15/7/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	335 [bookmark: _Hlk157433689]
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng Ngok Ta Vak
	Quyết định Số 2330/QĐ-UBND
	29/6/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Phước Năng
	Xã Phước Năng

	336 
	Di tích lịch sử: 
Cuộc khởi nghĩa làng ông Tía
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Phước Trà
	Xã Phước Trà

	337 
	Di tích lịch sử: Địa điểm Cuộc đấu tranh chính trị cầu Sông Con
	Quyết định Số  1889/QĐ-UBND
	15/7/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Quế Phong
	Xã Quế Phong

	338 
	Di tích lịch sử: Đình Châu Sơn
	Quyết định Số 4451/QĐ-UBND
	30/12/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Quế Sơn

	Xã Quế Sơn


	339 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ Đỗ Quang
	Quyết định Số 439/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	340 
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng Hòn Chiêng
	Quyết định Số 555/QĐ-UB
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	341 
	Di tích lịch sử: Đình làng Diên Lộc
	Quyết định Số 130/QĐ-UB
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	342 
	Di tích lịch sử: Hang Đá Bể
	Quyết định Số  2230/QĐ-UBND
	17/6/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	343 
	Di tích lịch sử: Đình làng An Long
	Quyết định Số  2230/QĐ-UBND
	17/6/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	344 
	Di tích lịch sử: Đình làng Gia Cát
	Quyết định Số  2230/QĐ-UBND
	17/6/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	345 
	Di tích lịch sử: Hố Hóc Mạng - Rừng già Châu Sơn
	Quyết định Số 1693/QĐ-UBND
	10/6/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	346 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng nhà ông Trần Liên
	Quyết định Số 1687/QĐ-UBND
	17/6/2025
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	347 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát Chợ Đàng
	Quyết định Số 439/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Quế Sơn Trung

	Xã Quế Sơn Trung


	348 
	Danh lam thắng cảnh:
 Thắng cảnh Suối Tiên
	Quyết định Số 555/QĐ-UB
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	349 
	Di tích lịch sử: Mộ Phan Quang
	Quyết định Số  4290/QĐ-UB
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	350 
	Di tích lịch sử: Địa điểm cơ sở cách mạng nhà bà Lê Thị Sưu
	Quyết định Số  2276/QĐ-UBND
	21/7/2014
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	351 [bookmark: _Hlk157433704]
	Di tích lịch sử: 
Nền trường tân học Phú Lâm
	Quyết định Số  442/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Sơn Cẩm Hà

	Xã Sơn Cẩm Hà


	352 
	Di tích lịch sử:
 Chiến Thắng Núi Ngang
	Quyết định Số  2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	353 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát Đồng Trại
	Quyết định Số  2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	354 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát Gò Vàng
	Quyết định Số  2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	355 [bookmark: _Hlk157434895]
	Di tích lịch sử: 
Phế tích Lò Chén Phú Lâm
	Quyết định Số  2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	356 
	Di tích lịch sử: Đình làng Hội An
	Quyết định Số 2276/QĐ-UBND
	21/7/2014
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	357 
	Danh lam thắng cảnh: Thác Ồ Ồ
	Quyết định Số 1687/QĐ-UBND
	17/6/2025
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	358 
	Di tích lịch sử: Làng Đào (Nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Đà (1/1963) (Bến Hiên))
	Quyết định Số 4527 QĐ-UB
	31/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Sông Kôn
	Xã Sông Kôn

	359 
	Di tích lịch sử: Căn cứ Liên khu ủy và Nhà làm việc của đồng chí Võ Chí Công
	Quyết định Số 1899/QĐ-UBND
	15/7/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Sông Vàng
	Xã Sông Vàng

	360 
	Di tích lịch sử: 
Đình Xuân Mỹ Đông
	Quyết định Số 4248/QĐ-UBND
	27/12/2013
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Tam Anh

	Xã Tam Anh


	361 
	Di tích lịch sử: Mộ Nguyễn Liệu
	Quyết định Số 3930/QĐ-UBND
	04/12/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	362 
	Di tích lịch sử:
 Chiến thắng Hải Thuyền
	Quyết định Số 131/QĐ-UBND
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Tam Hải

	Xã Tam Hải


	363 
	Di tích lịch sử: 
Nghĩa địa Cá Ông
	Quyết định Số 131/QĐ-UBND
	10/01/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	364 
	Di tích lịch sử: 
Chứng tích sân bay Hòa Long
	Quyết định Số 4290/QĐ-UBND
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	365 
	Di tích lịch sử: Địa điểm thành lập Chi Bộ Đảng đầu tiên của huyện Núi Thành “Quang Ánh Minh”
	Quyết định Số 1116/QĐ-UBND
	01/04/2015
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	366 
	Di tích lịch sử: 
Địa điểm cây Da Reo
	Quyết định Số 4290/QĐ-UBND
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Tam Mỹ

	Xã Tam Mỹ


	367 
	Danh lam thắng cảnh: 
Hố Giang thơm
	Quyết định Số 4290/QĐ-UBND
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	368 
	Di tích lịch sử: Nhà ông Ung Tòng
	Quyết định Số 4269/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Tam Xuân

	Xã Tam Xuân


	369 
	Di tích lịch sử: Nhà ông Võ Tâm và bà Nguyễn Thị Thơ
	Quyết định Số 4269/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	370 
	Di tích kiến trúc: 
Nhà bà Trịnh Thị Thống
	Quyết định Số 443/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	371 
	Di tích lịch sử: Mộ Phan Bá Phiến
	Quyết định Số 4269/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	372 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng: Nhà ông Nguyễn Đình Chiến
	Quyết định Số 292/QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	373 
	Di tích lịch sử: Mộ Thượng thư Bộ Công Trần Văn Thái
	Quyết định Số 2777/QĐ-UBND
	20/11/2024
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	374 
	Di tích lịch sử: Cụm Địa đạo Anông
	Quyết định Số 2403/QĐ-UB
	22/7/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Tây Giang
	Xã Tây Giang

	375 
	Di tích lịch sử: Mộ cụ Trần Văn Dư
	Quyết định Số 444/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Tây Hồ

	Xã Tây Hồ


	376 
	Di tích lịch sử: 
Nền trường Nguyễn Văn Trỗi
	Quyết định Số 444/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	377 
	Di tích lịch sử: Nhà Trần Văn Dư
	Quyết định Số 444/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	378 
	Di tích lịch sử: 
Nền trường Phan Châu Trinh
	Quyết định Số 444/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	379 
	Di tích lịch sử: Mộ Nguyễn Thích
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	380 
	Di tích lịch sử: 
Địa điểm Chiến thắng Cẩm Khê
	Quyết định Số 3500/QĐ-UBND
	21/11/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	381 
	Di tích lịch sử: 
Chiến Thắng Dương Đá Bầu
	Quyết định Số 3928/QĐ-UBND
	04/12/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	382 
	Di tích lịch sử: Đình Thành Mỹ
	Quyết định Số 2256/QĐ-UBND
	09/8/2021
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	383 
	Di tích lịch sử: Căn cứ Huyện uỷ Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ
	Quyết định Số 152/QĐ-UBND
	13/01/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Tây Hồ & UBND Xã Phú Ninh
	Xã Tây Hồ & Xã Phú Ninh

	384 
	Di tích lịch sử: Vụ thảm sát Phước Châu
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Thăng An

	Xã Thăng An


	385 
	Di tích lịch sử: Hàng Cừ Cây Mộc
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	386 
	Di tích lịch sử: 
Trạm tiền tiêu Đồi Sanh
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	387 
	Di tích lịch sử: 
Nhà bà Nguyễn Thị Lang
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	388 
	Di tích lịch sử: Vụ thảm sát tại Trảng Trầm
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	389 
	Di tích lịch sử: Vụ thảm sát tại hầm, vườn và nhà ông Nguyễn Thép
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	390 
	Di tích lịch sử: Vụ thảm sát tại hầm, vườn và nhà ông Nguyễn Trái
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	391 
	Di tích lịch sử: Vụ thảm sát tại vườn hầm và nhà ông Đặng Trà
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	392 
	Di tích lịch sử: Trường Hoà Bình, Điểm tuyển quân, Nơi đặt cầu danh dự
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	393 
	Di tích lịch sử: 
Căn cứ Lõm Bầu Bính
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	394 
	Di tích lịch sử: 
Vườn nhà ông Phan Trái
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	395 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Tiểu La Nguyễn Thành
	Quyết định Số 757 QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	396 
	Di tích lịch sử: Lăng bà Chợ Được
	Quyết định Số 4538 QĐ-UB
	31/12/2008
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	397 
	Di tích lịch sử: Địa đạo Bình Tuý
	Quyết định Số 2330/QĐ- UBND
	29/6/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	398 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ Tiền hiền làng Hiền Lương
	Quyết định Số 1341/QĐ-UBND
	20/4/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	399 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Hà Đình - Nguyễn Thuật
	Quyết định Số 292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Thăng Bình

	Xã Thăng Bình


	400 
	Di tích lịch sử:
 Nhà thờ tộc Nguyễn Đức
	Quyết định Số 4248/QĐ-UBND
	27/12/2013
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	401 
	Di tích lịch sử: Văn Thánh Hà Lam
	Quyết định Số 1341/QĐ-UBND
	20/4/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	402 
	Di tích lịch sử: Địa đạo Ngọc Sơn
	Quyết định Số 3928/QĐ-UBND
	04/12/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	403 
	Di tích lịch sử: Núi Chùa Ngọc Sơn
	Quyết định Số 41/QĐ-UBND
	05/01/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	404 
	Di tích lịch sử: 
Nhà thờ tiền hiền Hà Lam
	Quyết định Số  2540/QĐ-UBND
	24/11/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	405 
	Di tích lịch sử: 
Đình Tiền hiền Thái Đông
	Quyết định Số 4267/QĐ-UB
	21/04/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Thăng Điền

	Xã Thăng Điền


	406 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ và mộ Tiền Hiền tộc Ngô- Kế Xuyên
	Quyết định Số 4290/QĐ-UB
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	407 
	Di tích lịch sử: Lăng Bà Phô Thị
	Quyết định Số 4248/QĐ-UBND
	27/12/2013
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	408 
	Di tích lịch sử: Mộ và Nhà thờ Nguyễn Quý Công
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	409 
	Di tích lịch sử: Đình Trà Sơn
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	410 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tộc Nguyễn Văn làng Tuân Mỹ
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	411 [bookmark: _Hlk157433314]
	Di tích lịch sử: Địa điểm căn cứ Huyện ủy Thăng Bình
	Quyết định Số 4248/QĐ-UBND
	27/12/2013
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Thăng Phú

	Xã Thăng Phú


	412 [bookmark: _Hlk157433329]
	Di tích lịch sử: Địa điểm chiến thắng Hà Châu – An Lý
	Quyết định Số 41/QĐ-UBND
	05/01/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	413 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ tiền hiền làng Tiên Châu
	Quyết định Số 619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Thăng Trường

	Xã Thăng Trường


	414 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Tiền hiền làng Tiên Châu
	Quyết định Số 1903/QĐ-UBND
	16/7/2020
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	415 
	Di tích lịch sử: Địa điểm thành lập Chi bộ Tây Giang-Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thăng Bình
	Quyết định Số 2256/QĐ-UBND
	09/8/2021
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	416 
	Di tích lịch sử: 
Nghĩa trủng làng Tiên Châu
	Quyết định Số  2540/QĐ-UBND
	24/11/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	417 
	Di tích lịch sử: Công Binh Xưởng Q.B 150
	Quyết định Số  442/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Thạnh Bình

	Xã Thạnh Bình


	418 
	Di tích lịch sử: Mộ Lê Vĩnh Khanh
	Quyết định Số  442/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	419 
	Di tích lịch sử: Mộ Lê Vĩnh Huy
	Quyết định Số  442/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	420 
	Di tích kiến trúc: Nhà Nguyễn Huỳnh Anh
	Quyết định Số  442/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	421 
	Di tích lịch sử: Địa điểm thành lập Chi bộ Thạnh Bình - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên huyện Tiên Phước
	Quyết định Số 3500/QĐ-UBND
	21/11/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	422 
	Danh lam thắng cảnh: 
Danh thắng Lò Thung
	Quyết định Số 2255/QĐ-UBND
	09/8/2021
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	423 
	Danh lam thắng cảnh: 
Hang Dơi
	Quyết định Số 1687/QĐ-UBND
	17/6/2025
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	424 [bookmark: _Hlk157436449]
	Di tích lịch sử: Lăng bà Thu Bồn
	Quyết định Số  436/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Thu Bồn

	Xã Thu Bồn


	425 [bookmark: _Hlk157436459]
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng đồn Thu Bồn
	Quyết định Số  436/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	426 
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng Xuyên Thanh
	Quyết định Số  436/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	427 [bookmark: _Hlk157436482]
	Di tích lịch sử:
 Chiến thắng Dục Đức - An Hoà
	Quyết định Số 4265/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	428 [bookmark: _Hlk157436502]
	Di tích Khảo cổ học: Gò Dừa
	Quyết định Số 4265/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	429 [bookmark: _Hlk157436539]
	Di tích lịch sử:
 Vụ thảm sát Vinh Cường
	Quyết định Số 558/QĐ-UBND
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	430 [bookmark: _Hlk157436556]
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát Nỗng Sạn
	Quyết định Số 558/QĐ-UBND
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	431 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát Mỹ Lược
	Quyết định Số 558/QĐ-UBND
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	432 
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng tại đường cái mới
	Quyết định Số 558/QĐ-UBND
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	433 
	Di tích lịch sử: Địa điểm hy sinh của anh hùng LLVT Chu Cẩm Phong và đồng đội
	Quyết định Số 2276/QĐ-UBND
	21/7/2014
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	434 
	Di tích khảo cổ học: Gò Đình
	Quyết định Số 4266/QĐ-UB
	21/11/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Thượng Đức

	Xã Thượng Đức


	435 
	Di tích lịch sử: Chùa Hoa Yên
	Quyết định Số 4290/QĐ-UB
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	436 
	Di tích lịch sử: Mộ Lương Thúc Kỳ
	Quyết định Số 1693/QĐ-UBND
	10/6/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	437 
	Di tích lịch sử: Mộ Trần Huỳnh
	Quyết định Số  442/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Tiên Phước

	Xã Tiên Phước


	438 
	Di tích lịch sử: 
Nghĩa Trũng Tiên Phú Tây
	Quyết định Số  2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	439 
	Di tích lịch sử: 
Địa điểm chiến thắng Tiên Phước-Phước Lâm
	Quyết định Số 2256/QĐ-UBND
	09/8/2021
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	440 
	Di tích lịch sử: Đồng Trầu - Nơi thành lập Đảng bộ huyện Trà My
	Quyết định Số 2024 QĐ-UBND
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Trà My

	Xã Trà My


	441 
	Di tích lịch sử: 
Sơn phòng Dương Yên
	Quyết định Số 292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	442 
	Di tích lịch sử: 
Vụ thảm sát Đèo Bà Đốc
	Quyết định Số 2276/QĐ-UBND
	21/7/2014
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	443 
	Di tích lịch sử: Giếng nước Đại biểu Quốc hội
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Việt An

	Xã Việt An


	444 
	Di tích lịch sử: Chiến thắng Đồn Cao Lao
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	445 
	Di tích lịch sử: Đồn Dương Bồ Trong (Đồn Chia Gan)
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	446 
	Di tích lịch sử: Căn cứ kháng chiến chống Mỹ huyện Quế Tiên
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	447 
	Di tích lịch sử: Căn cứ An Lâm
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	448 
	Di tích lịch sử: Đèo Đá Bon
	Quyết định Số 437/QĐ-UB
	15/02/2005
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	449 
	Di tích lịch sử: Đình thị Việt An
	Quyết định Số 4451/QĐ-UBND
	30/12/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	450 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn
	Quyết định Số 41/QĐ-UBND
	05/01/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	451 
	Di tích lịch sử: Cồn Miếu
	Quyết định Số 2230/QĐ-UB
	18/7/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Vu Gia

	Xã Vu Gia


	452 
	Di tích lịch sử: 
Đình làng Phúc Khương
	Quyết định Số 1693/QĐ-UBND
	10/6/2019
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	453 
	Di tích lịch sử:
 Đình làng Quảng Đại
	Quyết định Số 2540/QĐ-UBND
	24/11/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	454 
	Di tích lịch sử:
 Dinh và Mộ bà Phường Chào
	Quyết định Số 41/QĐ-UBND
	05/01/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Vu Gia và UBND Xã Đại Lộc
	Xã Vu Gia và 
Xã Đại Lộc

	455 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Nguyễn Đắc Trinh
	Quyết định Số 756/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	UBND Xã Xuân Phú

	Xã Xuân Phú


	456 
	Di tích lịch sử:
 Lăng mộ Phạm Nhữ Tăng
	Quyết định Số 756/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	457 
	Di tích lịch sử: Mộ Lê Đại Lang
	Quyết định Số 756/QĐ-UB
	13/03/2006
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	458 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ Tộc Đinh
	Quyết định Số 555 QĐ-UB
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	459 
	Di tích lịch sử: Nhà ông Đinh Xuân Hưởng và bà Nguyễn Thị Trợ
	Quyết định Số 555/QĐ-UB
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	460 
	Di tích lịch sử: Nhà thờ Tộc Phạm và Ba miếu thờ
	Quyết định Số 555/QĐ-UB
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	461 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Nguyễn Đắc Thọ
	Quyết định Số 555/QĐ-UB
	8/02/2007
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	462 
	Di tích lịch sử: Dốc Tầng – nơi thành lập Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Quế Sơn
	Quyết định Số  2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	463 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Nguyễn Thế Nghĩa
	Quyết định Số  2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	464 
	Di tích lịch sử: 
Mộ Nguyễn Thế Triều
	Quyết định Số  2024/QĐ-UB
	19/6/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	465 
	Di tích lịch sử: Hòn Hầm
	Quyết định Số  4290/QĐ-UB
	15/12/2009
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	466 
	Di tích lịch sử: 
Chiến thắng Mộc Bài
	Quyết định Số  292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	467 
	Di tích lịch sử: Miếu Đồng Dầy
	Quyết định Số  292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	468 
	Di tích lịch sử: Cơ sở cách mạng: Nhà ông Nguyễn Sang
	Quyết định Số  292/ QĐ-UB
	21/1/2011
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	469 
	Di tích lịch sử: Đình Dưỡng Mông
	Quyết định Số  619/QĐ-UBND
	18/2/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	470 
	Di tích lịch sử: Tự đường Tam vị tiền hiền làng Hương Quế
	Quyết định Số  822/QĐ-UBND
	04/3/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	471 
	Di tích lịch sử: Tự đường tộc Nguyễn làng Hương Quế
	Quyết định Số  822/QĐ-UBND
	04/3/2016
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	472 
	Di tích lịch sử: Đền thờ liệt sĩ Núi Quế - Anh linh đài
	Quyết định Số  2230/QĐ-UBND
	17/6/2017
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	473 
	Di tích lịch sử: Mộ Phạm Nhữ Dực
	Quyết định Số  3500/QĐ-UBND
	21/11/2018
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	474 
	Di tích lịch sử: 
Đình làng Đồng Tràm
	Quyết định Số  41/QĐ-UBND
	05/01/2023
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
	
	

	475 
	Di tích lịch sử: Địa điểm chiến thắng Cây Kết
	Quyết định Số 1687/QĐ-UBND
	17/6/2025
	UBND tỉnh Quảng Nam (cũ)
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